ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

Học phần : Sức bền vật liệu

Bậc đào tạo: TCCN-Ô
Câu 1: 
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Một thanh hình trụ làm bằng gang gồm 2 đoạn có mặt cắt ngang hình vuông lần lượt là (5 x 5) cm và (7,5 x 7,5) cm. Kích thước dọc cho trên hình vẽ. Dưới tác dụng của lực nén đúng tâm P, thanh bị co lại một đoạn 0,2 mm. Tìm độ lớn của lực P. Biết mođun đàn hồi của gang là 1,2.105 MN/m2.
Câu 2: 
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Thanh thép chịu tác dụng của các lực P1 = 20KN, P2 = 50KN. Thanh có mặt cắt ngang tròn có đường kính lần lượt là d1 = 2 cm  và d2 = 4 cm. Hãy xác định độ biến dạng dọc tuyệt đối của từng đoạn thanh và của toàn thanh. Biết E = 2. 1011 N/m2.
Câu 3:
Nếu kéo một thanh thép tròn có chiều dài 3 m, đường kính 1,6mm bởi một lực P thì nó giãn ra 1,3mm; nhưng nếu kéo một thanh đồng có chiều dài 1,8m, đường kính 3,2mm cũng bởi lực P đó thì thanh dãn ra 0,39mm. Tính môđun đàn hồi của thanh đồng biết môđun đàn hồi của thép là 2.107 N/cm2.

Câu 4:
Người ta nối hai tấm tôn bằng đinh tán. Tấm thứ nhất dày a = 8mm, tấm thứ hai dày b=6mm; đường kính đinh tán d =16mm, lực kéo tấm tôn là P = 0,116 MN. Biết đinh tán có [(c]  = 140MN/m2; [(d]= 320MN/m2. Xác định số đinh tán cần thiết để nối hai tấm tôn đó.
Câu 5:
 Hai tấm tôn, tấm thứ nhất có bề dày a = 8mm, tấm thứ hai có bề dày b = 6mm được ghép với nhau bởi bốn đinh tán có  đường kính d = 16mm. Hãy kiểm tra độ bền cắt và bền dập của đinh tán, biết lực tác dụng P =0,08KN, [(c] = 100MN/m2, [(d] = 140MN/m2.
Câu 6: 
Một trục AB chịu các mômen xoắn ngoại lực:
m1 = 1kNm, m2 = 2,6kNm, m3 = 2kNm, m4 = 0,4kNm. Trục có đường kính d = 5cm, G = 8.1010 N/m2. 


a) Vẽ biểu đồ moment xoắn nội lực của trục 
b) Kiểm tra độ bền và độ cứng của trục. 
Biết [(] = 80MN/m2 và [(] = 0,6 độ/m 
Câu 7: Trục AB có đường kính không đổi d, chịu tác dụng của các mômen xoắn ngoại lực: 
m1 = 1200Nm, m2 = 600Nm, m3 = 1000Nm, m4 = 400Nm.
a) Vẽ biểu đồ mômen xoắn nội lực của  trục 
b) Xác định đường kính d của trục theo điều kiện bền và điều kiện cứng của trục, 
    biết [(] = 0,6 0/m, G = 8.107 kN/m2, [(] = 80MN/m2 
Câu 8: 
Vẽ biểu đồ nội lực của dầm AB chịu tác dụng các lực P1= 800N, P2 = 300N và m = 80Nm theo sơ đồ hình vẽ.


Câu 9: 
Vẽ biểu đồ nội lực của dầm AB  chịu tác dụng các lực P1= 1200N, P2 = 800N và m = 180Nm (hình vẽ)
Câu 10: 
Một trục bánh xe lửa có đường kính d = 160mm. Hãy kiểm tra độ bền của trục. Biết trục làm bằng thép có 
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, tải trọng P = 75 KN, a =228mm, b =1500mm.

KÉO (NÉN) ĐÚNG TÂM
1. Biến dạng dọc tuyệt đối: 



2. Kiểm tra độ bền:
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3. Chọn mặt cắt ngang:
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· Chú ý:  -    Trường hợp ngoại lực là một lực thì chọn
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CẮT – DẬP

1a. Kiểm tra độ bền cắt:




1b. Chọn mặt cắt:
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2a. Kiểm tra độ bền dập:




2b. Chọn mặt dập:
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* Chọn a nếu a< b (chọn tấm mỏng)
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XOẮN THUẦN TÚY PHẲNG

1a. Kiểm tra độ bền:



1b. Xác định d theo điều kiện bền:
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2a. Kiểm tra độ cứng:



2b. Xác định d theo điều kiện cứng:
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· Chú ý:  -    Chọn 
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Quy ước dấu của 
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UỐN PHẲNG CỦA NHỮNG THANH THẲNG
1. Kiểm tra độ bền:




2. Chọn mặt cắt ngang:
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Trong đó:
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 (mặt cắt tròn); 
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 (mặt cắt vuông); 
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  (mặt cắt chữ nhật)

Quy ước dấu của 
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Quy ước dấu của 
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+ Xét cân bằng bên trái:
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